
LỚP: 63

P K

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

1 12D301Đ001 Bùi Thuận  An 13 4 6 5 5 7 7 8 6 5 7 5 6 5 10 6.41 6.51 51 TB Khá TB Khá

2 12D301Đ002 Nguyễn Hoài  An 0 16 5 5 5 6 5 0 6 6 6 5 6 5 10 6.00 54 TB Khá

3 12D301Đ006 Đào Trọng Thiên Ân 0 2 5 4 5 3 5 5 6 6 5 6 5 3 2 5 9 5.30 5.51 56 T.Bình T.Bình

4 12D301Đ007 Lê Đình Ân 34 4 7 5 4 5 6 6 0 6 4 6 5 4 2 10 5.24 5.49 32 T.Bình T.Bình

5 12D301Đ009 Dương Quốc  Bảo 5 4 8 7 7 7 7 8 10 8 7 9 7 9 9 7.81 8.03 64 Khá Giỏi

6 12D301Đ010 Nguyễn Như Bình 0 7 5 4 5 5 6 6 5 5 6 6 6 7 5 9 6.11 6.16 57 TB Khá TB Khá

7 12D301Đ013 Đỗ Ngọc Chung 10 4 4 5 5 6 6 7 6 7 7 5 6 6 8 6.19 6.19 53 TB Khá TB Khá

8 12D301Đ014 Đặng Văn Công 0 5 6 4 5 4 6 7 8 7 5 6 6 7 5 5 9 6.30 6.51 58 TB Khá TB Khá

9 12D301Đ015 Lâm Nguyễn Hùng Cường 4 6 5 5 7 7 7 6 5 7 6 5 6 9 6.43 57 TB Khá

10 12D301Đ017 Trần Quốc Cường 3 6 6 8 7 7 7 6 8 7 7 9 7 9 7.49 58 Khá

11 12D301Đ021 Phạm Văn  Diện 3 6 5 6 7 7 7 6 8 7 8 8 6 9 7.11 56 Khá

12 12D301Đ022 Nguyễn Thanh Dinh 0 20 3 6 3 6 3 6 3 7 2 5 0 5 7 6 5 6 1 10 4.62 5.73 44 Yếu T.Bình

13 12D301Đ023 Trần Cung  Duẩn 3 7 5 7 7 7 8 7 8 7 8 8 7 9 7.46 63 Khá

14 12D301Đ025 Đỗ Thanh  Dũng 9 6 7 6 8 7 8 7 7 7 9 8 8 9 7.59 56 Khá

15 12D301Đ026 Phạm Quốc Dũng 0 13 5 5 3 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 10 6.08 6.32 60 TB Khá TB Khá

16 12D301Đ027 Trần Minh Dũng 1 6 6 8 8 7 8 10 8 8 5 9 6 9 7.59 62 Khá

17 12D301Đ029 Hồ Anh Duy 5 6 6 7 6 7 3 10 7 7 6 7 5 9 6.89 56 TB Khá

18 12D301Đ030 Hồ Sĩ Duy 0 10 7 6 8 6 8 5 8 7 7 5 6 5 10 7.11 66 Khá

19 12D301Đ031 Nguyễn Duy 7 6 6 6 6 6 8 6 7 7 5 6 6 10 6.78 51 TB Khá

20 12D301Đ034 Vũ Ngọc Duy 0 13 7 6 5 6 5 5 6 6 7 7 5 5 10 6.38 55 TB Khá

21 12D301Đ037 Đoàn Ngọc  Đạt 2 7 6 4 6 7 7 7 6 6 7 5 5 5 9 6.35 6.51 54 TB Khá TB Khá

22 12D301Đ038 Trần Văn Đạt 0 5 8 6 7 6 9 8 7 7 8 7 7 7 10 7.73 73 Khá

23 12D301Đ041 Nguyễn Đinh 1 6 5 5 7 7 8 10 7 8 2 6 5 9 6.62 55 TB Khá

24 12D301Đ043 Nguyễn Văn  Đông 3 5 5 5 4 6 6 9 9 5 6 5 5 6 5 10 6.49 6.65 59 TB Khá TB Khá

25 12D301Đ045 Nguyễn Xuân  Đức 11 6 6 7 7 7 7 10 5 7 7 5 7 9 7.05 53 Khá

26 12D301Đ049 Lê Xuân Hải 3 6 6 5 7 7 8 7 7 7 7 8 6 9 7.03 57 Khá

27 12D301Đ050 Nguyễn Hữu Hải 3 5 5 5 6 7 6 0 6 6 5 5 6 5 9 6.03 59 TB Khá

28 11D0010126 Nguyễn Văn Hải 26 6 6 2 5 3 6 7 7 6 3 7 6 8 6 9 6.11 6.51 44 TB Khá TB Khá

29 12D301Đ051 Phạm Thanh  Hải 0 12 5 4 5 4 5 6 6 0 5 5 5 5 7 6 9 5.84 5.97 54 T.Bình T.Bình

30 12D301Đ053 Nguyễn Trọng  Hậu 5 6 6 4 5 6 7 7 7 7 7 5 7 5 9 6.54 6.62 56 TB Khá TB Khá

31 11D0010026 Phạm Trung Hậu 8 5 4 4 2 5 6 5 3 6 5 6 1 4 2 9 4.76 5.00 48 Yếu T.Bình

32 12D301Đ054 Trần Thanh Hậu 0 24 4 6 5 4 6 5 4 0 5 5 5 5 4 6 9 5.32 5.59 40 T.Bình T.Bình

33 11D0010133 Nguyễn Văn Hiền 12 6 6 5 6 6 3 6 5 7 5 6 7 9 6.38 49 TB Khá

34 11D0010137 Doãn Bá Hiếu 3 5 6 3 5 7 5 3 7 4 7 8 5 6 9 6.03 6.19 52 TB Khá TB Khá

35 12D301Đ058 Lê Trung Hiếu 0 11 4 6 5 3 5 5 6 5 5 6 6 7 7 7 9 6.22 6.49 56 TB Khá TB Khá

36 12D301Đ059 Lâm Minh  Hoàng 0 18 6 5 2 5 5 6 0 5 5 5 5 6 6 9 5.65 5.89 52 T.Bình T.Bình

37 12D301Đ065 Nguyễn Phát Hưng 7 6 7 7 8 8 7 7 8 6 9 8 9 7.70 63 Khá

38 12D301Đ066 Đoàn Văn Huy 0 10 8 5 5 6 9 9 5 7 5 6 5 7 9 6.89 58 TB Khá

39 12D301Đ067 Hoàng Công  Huy 0 12 5 5 5 5 8 8 7 6 6 8 6 7 9 6.81 56 TB Khá

40 12D301Đ070 Vũ Anh Huy 0 16 6 6 5 5 8 8 7 7 5 6 7 5 9 6.65 65 TB Khá

41 12D301Đ071 Trương Thành  Khoa 4 6 5 6 7 7 7 8 5 8 6 7 7 9 6.97 58 TB Khá

42 12D301Đ073 Đặng Văn  Lên 6 6 6 6 7 7 7 8 6 7 6 5 7 9 6.89 55 TB Khá

43 12D301Đ074 Phạm Tài Lộc 0 10 5 5 5 5 8 5 5 7 6 5 6 6 9 6.41 56 TB Khá

44 12D301Đ077 Hồ Thanh Luận 6 5 5 6 7 7 8 5 6 7 6 7 9 6.70 58 TB Khá

45 12D301Đ078 Lê Thành Luân 0 7 6 5 3 6 6 6 0 6 6 6 6 5 8 9 6.22 6.46 58 TB Khá TB Khá

46 12D301Đ079 Nguyễn Minh  Luân 0 6 5 6 3 5 6 7 7 5 5 6 5 5 7 9 6.19 6.35 56 TB Khá TB Khá

47 12D301Đ089 Bùi Hữu  Nghĩa 4 1 6 7 7 7 7 8 8 9 8 9 8 7 10 7.92 73 Khá

48 12D301Đ091 Mai Thái  Nguyên 10 5 5 6 6 7 8 8 6 8 8 8 7 9 7.16 55 Khá

49 12D301Đ097 Trần Ngọc  Nhật 3 7 7 6 7 8 7 8 7 7 8 8 7 9 7.54 73 Khá

50 12D301Đ101 Mai Tấn  Phát 9 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 7 9 6.86 51 TB Khá

51 12D301Đ109 Nguyễn Việt Hải Phong 4 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 6 8 10 7.62 61 Khá

52 12D301Đ113 Phạm Văn Quý 6 6 6 7 6 7 8 7 7 7 7 6 7 9 7.11 56 Khá

53 11D0010306 Bùi Tấn Tài 12 5 6 5 7 7 5 7 5 7 6 8 6 9 6.68 55 TB Khá

54 12D301Đ117 Nguyễn Ngọc Tài 5 7 7 7 6 6 7 8 8 7 9 5 8 9 7.38 64 Khá

55 12D301Đ125 Nguyễn Tiến Thành 1 7 8 5 7 7 7 6 5 7 7 5 8 9 6.97 56 TB Khá

56 12D301Đ129 Dương Tuấn  Thảo 1 6 6 5 7 7 7 6 6 7 6 5 7 9 6.70 62 TB Khá

57 12D301Đ133 Trịnh Xuân Thịnh 4 5 7 7 6 7 8 6 7 7 6 6 7 9 7.00 66 Khá

58 12D301Đ141 Huỳnh Minh  Tiến 6 6 7 5 7 7 7 7 5 7 8 9 8 9 7.30 59 Khá

59 12D301Đ153 Nguyễn Lê Quang Trung 5 6 5 4 6 6 7 7 8 6 6 7 5 7 10 6.78 6.95 54 TB Khá TB Khá

60 11D0010301 Phan Quốc Tú 1 5 7 4 6 7 6 0 7 6 6 5 5 7 10 6.43 6.59 55 TB Khá TB Khá

61 11D0010265 Lê Trần Quốc Tuấn 1 12 5 7 3 4 6 5 5 7 5 6 5 1 7 10 5.92 6.00 50 T.Bình TB Khá

62 12D301Đ165 Trần Quốc Việt 4 7 5 5 6 7 8 8 6 6 8 5 7 9 6.84 60 TB Khá

63 12D301Đ169 Nguyễn Khắc  Vũ 4 7 6 5 7 7 0 8 7 7 7 7 7 9 6.81 6.97 56 TB Khá TB Khá

2

XẾP LOẠI

HT

K
Ế

T
 Q

U
Ả

R
È

N
 L

U
Y

Ệ
N

Thực tập 

Điện công 

nghiệp cơ 

bản 

TBC

HỌC TẬP

37

K
ỳ

 t
h

i 
P

h
ụ

K
ỳ

 t
h

i 
C

h
ín

h

T
K

H
P

 C
h

ín
h

5

T
K

H
P

 C
h

ín
h

Thực tập 

Điện công 

nghiệp 

chuyên 

ngành

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

GHI CHÚ

K
ỳ

 t
h

i 
C

h
ín

h

KHEN THƯỞNG

Thực tập Tốt 

nghiệp 

6

K
ỳ

 t
h

i 
P

h
ụ

Thực tập 

Điều khiển 

lập trình

3

SĨ SỐ:12CĐ-Đ1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TỔNG KẾT HỌC TẬP NĂM HỌC 2014 - 2015

S
ố

 t
h

ứ
 t

ự

HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

H
Ệ

 C
H

U
Ẩ

N

T
K

H
P

 C
h

ín
h

Ngày      tháng   năm 201

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
T

K
H

P
 P

h
ụ

T
K

H
P

 P
h

ụ

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

T
K

H
P

 C
h

ín
h

(21) (23) (25)

T
K

H
P

 P
h

ụ

(26) (27)

T
K

H
P

 P
h

ụ

TRƯỞNG KHOA

(11)(10)

(4 đến cận 5)

57.14 %

9.52 %6 SV

(24)(13)(12)

19 SV

(6 đến cận 7)

(5 đến cận 6)

(20)

36 SV

3.17 %

0 %

%SL 63 SV

2 SV

Họ tên sinh viên

(7)

MSSV

N
G

À
Y

 N
G

H
Ỉ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP

(căn cứ vào điểm trung bình chung học tập) Ngày      tháng   năm 201

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

(22)

Chưa đủ dữ liệu để xếp loại

Ngày      tháng   năm 201

HIỆU TRƯỞNG

0 SV 0 %

0 SV

Loại Xuất sắc

(dưới 4)

0 %

30.16 %

(15)(14)

Loại Trung bình khá

Loại Trung bình

Loại Yếu

Loại Kém

(9 đến 10)

(8 đến cận 9)

(7 đến cận 8)

0 SV

Thực tập Đo 

lường và 

cảm biến 

2

0 %

0 SVLoại Giỏi

Loại Khá

T
K

H
P

 P
h

ụ

(17)

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

(18)

T
K

H
P

 P
h

ụ

(16)

T
K

H
P

 C
h

ín
h

3

Thực tập Vi 

xử lý 

2

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

Thực tập Kỹ 

thuật số 

T
K

H
P

 P
h

ụ

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

1

(8)

Vi xử lý 

3

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

T
K

H
P

 P
h

ụ

Nhà máy 

điện và trạm 

2

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

T
K

H
P

 C
h

ín
h

(9)

Đồ án Điện 

công nghiệp 

Điện công 

nghiệp 

4

T
K

H
P

 C
h

ín
h

Mạnh Lê Hoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hệ thống 

điều khiển tự 

động 

2

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

Điều khiển 

lập trình 1

2

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ


